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Bản đồ các địa điểm chính trong thành phố　　市内主要地区地図

Điểm lên thuyền Boze Hikari Kisen
Điểm lên tàu phà Boze

Điểm lên thuyền Boze Hikari Kisen
Điểm lên tàu phà Boze

Trường tiểu học BozeTrường tiểu học Boze

Trung tâm dịch vụ Boze Trung tâm dịch vụ Boze 

Bưu điện BozeBưu điện Boze
Bãi tắm

Boze
Bãi tắm

Boze

Đi NishijimaĐi Nishijima

Đồn cảnh sát BozeĐồn cảnh sát Boze

Trường mẫu giáo BozeTrường mẫu giáo Boze

Trường trung học cơ sở BozeTrường trung học cơ sở Boze

Đi Cảng Himeji
Đi Tangashima
Đi đảo chính Ieshima 

Đi Cảng Himeji
Đi Tangashima
Đi đảo chính Ieshima 

Giao lộ Maenosho-nishiGiao lộ Maenosho-nishi Tỉnh lộ số 23 Tuyến Miki-ShisoTỉnh lộ số 23 Tuyến Miki-Shiso

Đường oto ChugokuĐường oto Chugoku
Đi KoderaĐi Kodera

Suối nước
nóng Shiota
Suối nước
nóng Shiota

Trường Trung học phổ 
thông Yumesaki
Trường Trung học phổ 
thông Yumesaki

ItodakitaguchiItodakitaguchi

Đi ShoshaĐi Shosha

Đi YasutomiĐi Yasutomi

Trường tiểu học KochiTrường tiểu học Kochi

Sông Yum
esaki

Tỉnh lộ số 67 Tuyến 
Himeji Kamikawa

Giao lộ Cầu Itodabashi-nishi

Đường cao tốc Chugoku

Đi KoderaĐi Kodera

Đi YasutomiĐi Yasutomi

Đi ShisoĐi Shiso

Cầu GotsukabashiCầu Gotsukabashi

Trường mẫu giáo SugoTrường mẫu giáo Sugo

Đi Katanade RokkakuĐi Katanade Rokkaku

Trường tiểu 
học Jokan
Trường tiểu 
học Jokan

Birds Town Birds Town 

Trường tiểu học SugoTrường tiểu học Sugo

Tỉnh lộ 411 Đường Yamanouchi-Azono-HimejiTỉnh lộ 411 Đường Yamanouchi-Azono-Himeji

Trường trung học cơ sở SuganoTrường trung học cơ sở Sugano
TsukamotoTsukamoto

Ngã tư YotsujiNgã tư Yotsuji

Trường tiểu học AzonoTrường tiểu học Azono

Tỉnh lộ số 23 Tuyến
Miki-Shiso

Tỉnh lộ số 23 Tuyến
Miki-Shiso

Sông 
Yum

esaki

口

至 宍粟

Khu vực Ga JR Himeji

西
側
自
由
通
路

ＪＲ 姫路駅周辺

大
手
前
通
り

大
手
前
通
り

山陽百貨店

山陽姫路駅

駅前市役所
神姫バスターミナル神姫バスターミナル

JR姫路駅

キャスパ・ホール

市観光案内所

姫路駅（南口）バスのりば姫路駅（南口）バスのりば

東
側
自
由
通
路

Xe điện
Sanyo Himeji

Bách hóa SanyoBách hóa SanyoHội quán CaspaHội quán Caspa

Bến xe buýt Shinki

Nơi huớng dẫn tham 
quan thành phố

Ga JR Himeji

Bến xe buýt cửa Nam nhà ga HimejiBến xe buýt cửa Nam nhà ga Himeji

Chi nhánh tòa thị chính trước nhà gaChi nhánh tòa thị chính trước nhà ga

O
tem

aedori
O

tem
aedori

Đ
ường đi tự do phía Tây

Đ
ường đi tự do phía Tây

Đ
ường tự do phía Đ

ông
Đ

ường tự do phía Đ
ông

姫路医療センター姫路医療センター

姫山公園南

日本城郭研究センター
城郭研究室、城内図書館

お城周辺

東消防署

中央支所・市民センター

カトリック姫路教会カトリック姫路教会

姫路郵便局前姫路郵便局前

播磨国総社播磨国総社

姫路郵便局

坂田町坂田町

商工会議所商工会議所

姫路市保健所

大手前公園（地下駐車場）

姫路市
国際交流センター

市民会館前市民会館前Hội quán thị dân

Trước Hội quán thị dân

市民会館

県立歴史博物館

姫路神社

市立美術館

姫山駐車場

動物園

野外ステージ

姫路城

姫路城大手門前

姫路文学館

好古園

大手門駐車場

大
手
前
通
り

大
手
前
通
り

国道２号線（東行一方通行）
国道２号線（東行一方通行）

姫山公園北・博物館前

姫山公園北・医療センター・博物館前・美術館前

姫山公園南・医療センター・美術館前

姫路城大手門・
好古園前（ループ）聴覚特別支援学校・

好古園前

Viện Văn học Himeji

Sân khấu ngoài trời

Bảo tàng lịch sử tỉnh

Sở cứu hỏa Higashi

Tòa thị chính quận Chuo, Trung tâm thị dân

Trung tâm nghiên cứu thành quách
Nhật Bản Phòng nghiên cứu thành quách, Thư viện Jonai

Đền Himeji

Nhà mĩ thuật thành phố

Himeyama Koen-kita / 
Hakubutsukan Mae

Bắc công viên Himeyama / 
Trung tâm y tế / Trước viện bảo tàng / 
Trước viện bảo tàng mỹ thuật

Nam công viên Himeyama/ Trung tâm y tế/           
Trước viện bảo tàng/ Trước viện bảo tàng mỹ thuật

Trung tâm y tế Himeji

Nam công viên Himeyama

Nhà thờ công giáo Himeji

Bưu điện Himeji

Quốc lộ số 2 (đường 1 chiều phía Đông)

Đền Harimanokuni sosha

Trước Bưu điện Himeji

Phía trước Otemon 
Lâu đài Himejijo

Bãi đậu xe Otemon

Trường hỗ trợ thính 
giác đặc biệt, 
Trước vườn Kokoen

Cổng lớn lâu đài Himeji, 
Trước vườn Kokoen 
(đường xoay vòng)

Trung tâm 
giao lưu quốc 
tế thành phố 
Himeji

Thị trấn Sakata

Sở bảo vệ sức khỏe 
thành phố Himeji

Phòng thương mại
công nghiệp

Sở thú

Bãi đậu xe Himeyama

Công viên Otemae (Bãi đậu xe ở tầng hầm)

Vườn cổ Kokoen

Lâu đài Himeji

Khu vực xung quanh lâu đài

Otemaedori
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神姫バス 姫路駅前案内所

Nơi hướng dẫn về xe 
buýt Shinki trước ga Himeji
Nơi hướng dẫn về xe 
buýt Shinki trước ga Himeji

Máy bán vé xe buýt cao tốc
(ngoại trừ Shibuya, Shinjuku)
Máy bán vé xe buýt cao tốc

(ngoại trừ Shibuya, Shinjuku)
高速バス券売機
（渋谷・新宿を除く）

Xe buýt cao tốc  Trạm đón xe buyết 
Limousine đi sân bay
Xe buýt cao tốc  Trạm đón xe buyết 
Limousine đi sân bay

高速バス・空港リムジンバスのりば

姫路ターミナルスクエア
Himeji Terminal SquareHimeji Terminal Square

piole 3
piole Himeji 2piole Himeji 2

piole Himeji 1piole Himeji 1

山陽姫路駅
Xe điện Sanyo HimejiXe điện Sanyo Himeji

Cửa hàng bách 
hoá Sanyo

Cửa hàng bách 
hoá Sanyo
山陽百貨店

一般路線バスおりば

Trạm xuống xe buýt 
tuyến thông thường
Trạm xuống xe buýt 
tuyến thông thường姫路城方面

N

交番
Đồn cảnh sátĐồn cảnh sát
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タクシーのりば
Trạm đón xe TaxiTrạm đón xe Taxi

連絡デッキBoong nốiBoong nối

姫路市観光案内所

Nơi hướng dẫn tham quan 
thành phố Himeji
Nơi hướng dẫn tham quan 
thành phố Himeji

Bansankan
播産館

中央改札口
Cửa soát vé ChuoCửa soát vé Chuo

中
央
改
札
口

一般車駐車場
Bãi đỗ xe phổ thông Bãi đỗ xe phổ thông 

タクシーのりば

Điểm lên xe bus du lịchĐiểm lên xe bus du lịch

Trạm đón xe TaxiTrạm đón xe Taxi

観光バス乗降場

Điểm lên xe bus tốc hànhĐiểm lên xe bus tốc hành
高速バスのりば

キュエル姫路
Curel HimejiCurel Himeji

FESTA
ファミリーマート

フェスタ

Family Mart

キャスパ
CASPA

EV

EV

EV

EV

EV

Bến xe buýt ga HimejiBến xe buýt ga Himeji 姫路駅バスターミナル

JR姫路駅
Ga JR HimejiGa JR Himeji

西
側
自
由
通
路

Cửa soát
vé Chuo

Đ
ường đi tự

do phía Tây

Ga HimejiGa Himeji

手柄山中央公園周辺

JR姫路駅へ

口腔保健センター
駅
南
大
路

安田

姫路市役所前

姫路市役所

三宅公園

栗山公園
姫路市総合福祉会館

山陽電車　手柄駅へ

姫路駅南交番

公共職業安定所

北条住宅南北条住宅南

税務署

郵便局

労働基準監督署
年金事務所

法務局合同庁舎

裁判所

姫路総合庁舎南

総合庁舎

中央卸売市場
山陽電車・
手柄駅

手柄山
中央公園口

温室植物園

総合スポーツ会館前

中地／
大室整形
外科前

総合スポーツ会館

勤労市民会館

姫路市立陸上競技場北

ウインク陸上競技場（陸上競技場）

（中央体育館）
ヴィクトリーナ・ウインク体育館

水族館
手柄山交流ステーション

平和資料館

手柄山中央公園

ウインク球場
（姫路球場）

武道館

Viện tư liệu hòa bình

Thủy cung
Trạm giao lưu Tegarayama

Chợ bán sĩ 
trung tâm Xe điện Sanyo

Ga Tegara

Phía Bắc sân điền kinh 
thành phố Himeji

Sân điền kinh Wink (Sân điền kinh)

Trung tâm thể dục Victorina Wink
(Trung tâm thể dục Trung ương)

Chuji/Trước 
khoa ngoại 
chỉnh hình 
Omuro

Trước Hội quán thể thao tổng hợp

Hội quán lao động thị dân

Hội quán thể thao tổng hợp

Sân dã cầu Wink

Võ đường

Vườn thực vật trong nhà kính

Cổng công 
viên trung 
tâm 
Tegarayama

Công viên trung tâm 
Tegarayama

D

F

E
Hướng Ga JR Himeji

YasudaTrung tâm sức khỏe 
răng hàm mặt
Trung tâm sức khỏe 
răng hàm mặt

Ga Tegara Xe điện SanyoHướng Ga Tegara Xe điện Sanyo

Công viên 
Kuriyama
Công viên 
Kuriyama

Hội quán phúc lợi 
tổng hợp Himeji
Hội quán phúc lợi 
tổng hợp Himeji

Công viên Miyake

Trước Tòa thị chính HimejiTrước Tòa thị chính Himeji

Tòa thị chính Himeji

Sở ổn định việc làm 
công cộng

JR Sanyo honsen
JR山陽本線

JR Sanyo Shinkansen
JR山陽新幹線

Văn phòng cảnh sát ga 
Himeji phía Nam

Sở quản lý tiêu 
chuẩn lao động

Bưu điện

Sở thuếSở thuế

Tòa nhà tổng hợpTòa nhà tổng hợp

Sở tư pháp 
Tổng hợp

Văn
phòng
trợ cấp
hưu trí

Tòa ánTòa án

Phía Nam Tòa nhà tổng hợp HimejiPhía Nam Tòa nhà tổng hợp Himeji

Phía Nam Nhà 
ở Hojo
Phía Nam Nhà 
ở Hojo

Đ
ại lộ Ekinan

Bản đồ các địa điểm chính trong thành phố　　市内主要地区地図


